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BÀI TẬP TỰ LUYỆN – BUỔI 2 

Phần I. Trắc nghiệm 

 

Câu 1: Thị trường ngoại hối là nơi nào ?   

A. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và 

trái phiếu ghi ngoại tệ  

B. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ  

C. Giao dịch mua bán kim loại quý 

D. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khá

Câu 2: Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR / GBP sẽ là :  

A. 0.76 

B. 0.765 

C. 1.3077 

D. 0.7647 

Câu 3: Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD của ngân  

hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta 

sẽ khai thác cơ hội = cách nào :  

A. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau 

đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD  

B. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR 

sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD  

C. C.Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR 

với giá 2 EUR = 1 GBP D. 

D. Anh ta đánh giá không có cơ hội  

Câu 4: Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ?  
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A. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD  

B. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD  

C. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ  

D. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ:  

Câu 5: Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP /USD = 1.7281 / 89 và JPY /USD =  

0.0079/82. Vậy tỷ giá GBP / JPY sẽ là :  

 

     A. 210,74 / 218,85 

     B. 218.75 / 210.84 

C. 210.7439 / 218.8481 

D. 210.8415 / 218.7484 

Câu 6: Nếu tỷ giá USD/ CHF = 2.2128/30.  USD / SGD= 2.7227/72 thì tỷ giá CHF /SGD là :   

A. 1.2303/25 

B. 1.2303/24 

C.0.8114/23 

D.0.8127/15 

Câu 7: Giả sử Mỹ và Anh đang ở trong chế độ bản vị vàng và giá vàng ở Mỹ được cố định ở  

mức 100 USD = 1 ounce và ở Anh là 50 GBP/1 ounce. Tỷ giá giữa đôla Mỹ và bảng Anh là :  

      A.GBP/ USD =2  

      B.2 GBP = 1 USD 

C.1 GBP = 0.5 USD  

D.5 GBP = 10 USD  

Câu 8 : Đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là :   

      A.Đôla Châu Âu  

      B.Đồng EURO 

C.Đơn vị tiền tệ  

D.SDR 

Câu 9: Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được  

gọi là :  

      A.Cán cân mậu dịch  

      B.Tài khoản vãng lai  

C. Cán cân thanh toán quốc tế 

D. Cán cân vốn  

Câu 10: Hiện nay VND đang đựơc điều hành theo chế độ tỷ giá nào ?  

      A. Cố định  

      B. Thả nổi tự do 

C.Thả nổi có điều kiện 

D.ấn định 
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PHẦN II: CÂU HỎI TỰ LUẬN. 

Câu 1: Cho hai tỷ giá  

E ( USD/VND ) = 21.500 

E (USD/ SGD ) =51324 

Hãy xác định tỷ giá chéo E ( SGD/VND ) = x  

Câu 2: Cho hai tỷ giá  

E ( USD/VND ) = 21.500 

E ( EUR/USD ) = 1,2324 

Hãy xác định tỷ giá chéo E ( EUR/VND ) = x 

Câu 3: Một ngân hàng yết giá đồng thời vừa mua và bán 1 triệu USD tại tỷ giá thị trường  

USD/VND = 21.510-21.520. Tính kết quả kinh doanh ngoại hối của ngân hàng này. 

CHÚ Ý : Đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Câu lạc bộ Nhà Ngân Hàng Tương Lai –FBN cập nhật vào buổi 

tiếp theo của môn học.Trong quá trình biên soạn và sưu tầm không thể tránh khỏi sai sót mong các bạn 

thông cảm và luôn ủng hộ CLB. 

  

Chúc các bạn ôn tập thật tốt ! 
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